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	Mã đề GDCD8- 102


I. Trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy tô vào chữ cái trong phiếu làm bài câu trả lời em cho là đúng nhất


Câu 1. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và:

A.  thực hiện sai lời hẹn với mọi người.
B.  bao che khuyết điểm của người khác.

C.  biết tin tưởng nhau.
D.  đấu tranh với nhau

Câu 2. Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của giữ chữ tín?

A.  Đúng hẹn, không gian dối.
B.  Lời nói đi đôi với việc làm

C.  Khất lần khất lượt
D.  Làm tốt công việc được giao

Câu 3. Hành vi thể hiện tôn trọng lẽ phải là?

A.  Thấy việc gì có lợi cho mình thì làm, không cần biết đúng sai.

B.  Luôn tán thành và làm theo những điều đúng.

C.  Không tham gia vào những việc chung của trường, lớp.

D.  Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí nhất.

Câu 4. Nội dung nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng người khác?

A.  Dùng mọi cách để đạt được danh lợi.

B.  Luôn luôn toan tính, nhỏ nhen, ích kỉ.

C.  Coi trọng danh dự, phẩm giá của người khác.

D.  Đề cao cái tôi cá nhân, nói quá mức.

Câu 5. Hành vi nào thể hiện tính liêm khiết?
A.  Chỉ làm việc khi thấy có lợi 

B.  Muốn được việc phải chịu tốn kém quà cáp

C.  Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán

D.  Sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có lợi cho mình

Câu 6. Em đồng ý với việc làm nào sau đây về đức tính liêm khiết?

A.  Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm cho mình.

B.  Chỉ làm việc khi thấy có lợi cho mình

C.  Là giám đốc, ông Tâm không bao giờ nhận quà biếu xén của mọi người.

D.  Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số gỗ để bán.

Câu 7. Cần rèn luyện đức tính nào dưới đây để trở thành người liêm khiết?

A.  Kỉ luật, trung thực, mình vì mọi người

B.  Mình vì mọi người.                      . 

C.  Trung thực

D.  Kỉ luật

Câu 8. Nhà bà D và bà G cãi nhau vì bà D vứt rác sang nhà bà G. Trước tình huống đó em sẽ làm gì?
A.  Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

B.  Nói với bố mẹ để bố mẹ sang hòa giải 2 bà để không có mâu thuẫn.

C.  Giúp bà D cãi nhau với bà G.

D.  Đứng xem hai bà cãi nhau.

Câu 9. Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối, nếu thấy ý kiến đó đúng, em sẽ:

A.  Ủng hộ và bảo vệ ý kiến của bạn ấy

B.  Không dám đưa ra ý kiến của mình.                    

C.  Ủng hộ nhưng không nói gì.

D.  Ủng hộ và làm theo ý kiến của số đông các bạn.

Câu 10. Tôn trọng người khác phải thể hiện trong nội dung nào?

A.  Trong suy nghĩ

B.  Trong lời nói

C.  Trong hành động

D.  Cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động

Câu 11. Việc nào dưới đây của công dân thể hiện sự tôn trọng người khác?

A.  To tiếng xúc phạm người khác.
B.  Ứng xử làm tổn thương nhau.

C.  Nói lời thiếu tế nhị nơi công cộng.
D.  Cư xử lễ phép và lịch sự.

Câu 12. Tôn trọng người khác thể hiện điều gì ?
A.  Thể hiện lối sống thực dụng.
B.  Thể hiện lối sống vô cảm.

C.  Thể hiện lối sống tiết kiệm.
D.  Thể hiện lối sống có văn hóa.

Câu 13. Vào đợt lợn bị dịch tả Châu  phi, người dân mua thịt lợn ít dần. Biết được điều đó, bà A mở cửa hàng thịt lợn sạch nhưng thực tế vẫn lấy thịt lợn bị ốm, bị bệnh để bán nhằm thu lợi nhuận cao. Hành vi đó của bà A thể hiện hành vi nào sau đây?
A.  Bà A giữ chữ tín.
B.  Bà A coi thường người khác.

C.  Bà A không giữ chữ tín.
D.  Bà A không tôn trọng người khác.

Câu 14. Việc làm nào dưới đây cho thấy công dân không giữ chữ tín?

A.  Có trách nhiệm về lời nói.
B.  Giữ đúng lời hứa với người khác.

C.  Nói một đằng, làm một nẻo
D.  Tôn trọng những điều cam kết.

Câu 15. Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự tôn trọng người khác?

A.  Thường khoe khoang, khoác lác, nói quá mức.

B.  Có lối sống lành mạnh, công tâm.

C.  Coi trọng danh dự, phẩm giá của người khác.

D.  Đánh giá đúng mức lợi ích của người khác.

Câu 16. Lẽ phải là gì ?

A.  Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

B.  Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

C.  Lẽ phải  là những điều được coi là đúng đắn.

D.  Lẽ phải là việc làm tốt.

Câu 17. Sống liêm khiết sẽ mang lại cho con người có được điều gì trong cuộc sống?

A.  Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn

B.  Thanh thản, nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn

C.  Nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người

D.  Những thiệt thòi trong cuộc sống

Câu 18. Thiếu tôn trọng người khác thể hiện ở việc làm nào dưới đây?

A.  Không thừa nhận ưu điểm của đồng nghiệp.

B.  Đưa chuyện về đời tư của hàng xóm.

C.  Chưa lắng nghe, học hỏi mọi người.

D.  Tôn trọng sở thích của bạn bè.

Câu 19. Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?

A.  Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.

B.  Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực.

C.  Không chấp nhận và làm những việc sai trái.

D.  Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

Câu 20. Câu ca dao: “ Nói chín thì nên làm mười/ Nói mười làm chín kẻ cười người chê”  thể hiện đức tính nào?

A.  Khiêm tốn
B.  Liêm khiết
C.  Giản dị
D.  Giữ chữ tín
II. Phần tự luận ( 5 điểm)
Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là giữ chữ tín? Hãy kể một ví dụ về hành vi hoặc biểu hiện của việc giữ chữ tín mà em đã làm.

Câu 2 (3 điểm) : Trong khu tập thể của gia đình Hoa, có bác Huyền là người nhân hậu nên được mọi người quý mến. Chẳng may một lần bác bị tai nạn ngã gãy chân nên bây giờ phải đi khập khiễng. Một số bạn trong khu hay trêu chọc bác, bắt chước dáng đi của bác và gọi bác là “bà chấm phẩy”

a. Em hãy nhận xét hành vi của một số bạn đó. 
b. Nếu em là Hoa, em sẽ cư xử như thế nào? 

---------------- Chúc các em làm bài tốt!---------------
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